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I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Khoanh  tròn  chỉ một chữ cái trước đáp án đúng.
Câu 1: Chất nào chủ yếu cung cấp năng lượng cho cơ thể:
	A. Chất đạm          
	B. Chất béo         
	C. Gluxit
	D. Chất khoáng


Câu 2 : Thực phẩm nào sau đây không nên ăn:
	A. Cá         
	B. Trứng         
	C. Nấm hương
	D. Khoai tây mọc mầm


Câu 3: Khoảng nhiệt độ an toàn trong nấu nướng, vi khuẩn bị tiêu diệt:
	A. 1000 1150          
	B. 700 1000
	C. 500 800
	D. 200 370


Câu 4: Thu nhập chủ yếu của người đang làm ở cơ quan, xí nghiệp là:
	A. Lãi tiết kiệm
	B. Tiền lương
	C. Tiền trợ cấp xã hội  
	D.Tiền thưởng


II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Em hãy cho biết chức của chất đạm, chất béo và chất đường bột?
Câu 2: (2,5 điểm) Thế nào là nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm? Nêu các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm?
Câu 3: (2,5 điểm) Thu nhập của gia đình là gì? Nêu các nguồn thu nhập của gia đình em? Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình mình?
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: 2 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	D
	A
	B



II. TỰ LUẬN: 8 điểm
Câu 1: (3 điểm) 
	Nêu được vai trò của mỗi chất dinh dưỡng: 1 điểm  => 3 đ
Câu 2: (2,5 điểm)  
	- Nêu được khái niệm: 1 điểm 
	- Nêu biện pháp phòng tránh nhiễm trùng: 0,75 đ
	- Nêu biện pháp phòng tránh nhiễm độc: 0,75 đ
Câu 3:  (2,5 điểm) 
	- Nêu được khái niệm thu nhập : 1 điểm 
	- Nêu được các nguồn thu nhập : 0,5 đ
	- Nêu ít nhất 4 việc : 1 đ





